1. Tên học phần
: HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH HOẠT MPS
2. Mã học phần 
: MĐ 38
3. Số tín chỉ 
: 6(4,0,2)

4. Trình độ 
: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
· Lên lớp: 60 tiết

· Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết 

· Thực hành: 30 tiết

· Tự học: 120 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: Trước khi học mô đun này sinh viên phải hoàn thành: MH  07; MH  08; MH  10; MH 12, MH 13, MĐ 15 MH 16 MH 17, MĐ 18, MĐ 21, MĐ 22, MĐ 23, MĐ 24, MĐ 25, MĐ 26, MĐ 27, và MĐ 28, MĐ 29, MĐ 30, MĐ  31, MĐ 32, MĐ  33, MĐ 34, MĐ 35
7. Mục tiêu của học phần


- Mô tả được, nguyên lý, cơ cấu hoạt động của hệ thống sản xuất có cấu trúc modul. 


- Phân tích được nguyên lý vận hành của các modul cấp phôi, kiểm tra, gia công ,vận hành, lắp ráp, phân loại và các cơ cấu chấp hành của các modul


- Thực hiện được công việc bảo trì, bảo dưỡng các mô đun cấp phôi, kiểm tra, gia công, vận hành, lắp ráp, phân loại và các cơ cấu chấp hành của các modul

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

· Giới thiệu về các loại cảm biến, nguyên lý hoạt động và cách cách thức kết nối cảm biến trên MPS
· Trình bày về hệ thống khí nén, thủy lực, động cơ trên MPS
· Kỹ thuật lập trình PLC
· Mô tả cấu trúc của từng mô đun trong hệ thống điều khiển của MPS

· Vận hành hệ thống giám sát WINCC trong từng mô đun và cả hệ thống
9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 

· Dự lớp: từ 70% trở lên
· Bài tập: trên lớp và ở nhà
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10.  Tài liệu học tập  

· Sách, giáo trình chính

[1]. Khoa Cơ Khí – Hệ thống sản xuất linh hoạt MPS
· Tài liệu tham khảo
[1] Modular Production System, Festo, 06/2002

[2] Lê Hòai Quốc, Bộ điều khiển lập trình- Vận hành và ứng dụng, NXB KH &KT, 1999   

[3] Lang. Warnock, Programmable controller operation and application, 1996

[4] Nguyễn Doãn Phước & Phan Xuân Minh, Tự động hóa với S7-300, 2002, NXB KH &KT, 2002  

[5] Nguyễn Ngọc Phương, Hệ thống điều khiển khí nén, NXB Giáo Dục, 2001

[6] Nguyễn Ngọc Phương, Hệ thống điều khiển thủy lực, NXB Giáo Dục, 2001

[7] Phan Quốc Phô, Nguyễn Đức Chiến, Giáo trình cảm biến, NXB Giáo Dục, 2001.
11.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: từ 70% trở lên
· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
12.  Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
13.  Nội dung chi tiết học phần
	TT
	Chương, bài
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thi giữa HP
	Thực hành 
	

	1
	Chương 1. Tổng quan về hệ thống sản xuất có cấu trúc mô đun
	10
	2
	
	8
	

	2
	Chương 2. Cảm biến trên MPS
	5
	2
	
	3
	

	3
	Chương 3. Các cơ cấu chấp hành trên MPS   
	5
	2
	
	3
	

	4
	Chương 4. Hệ thống điều khiển và giám sát trên MPS
	20
	8
	
	10
	

	
	Thi giữa học phần
	6
	
	6
	
	

	6
	Chương 5. Các mô đun của hệ thống MPS 
	20
	6
	
	14
	

	7
	Chương 6. Thực tập trên các mô đun của hệ thống MPS
	26
	10
	
	16
	

	
	Tổng cộng:
	90
	30
	6
	60
	


Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG SẢN XUẤT CÓ CẤU TRÚC MÔ ĐUN
1.1 Cảm biến trên MPS
1.2 Cơ cấu chấp hành trên MPS
1.3  Hệ thống điều khiển của MPS
1.4 Giới thiệu về phần mềm MPS
Chương 2. CẢM BIẾN TRÊN MPS

2.1 Các loại cảm biến


2.2 Nguyên lý hoạt động của cảm biến




2.3 Cách thức kết nối cảm biến
Chương 3. CÁC CƠ CẤU CHẤP HÀNH TRÊN MPS   

3.1 Các cơ cấu chấp hành
3.2 Hệ thống khí nén
3.3 Hệ thống thủy lực
3.4 Động cơ
Chương 4. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT MPS 

4.1 Kỹ thuật lập trình PLC
4.2 Ngôn ngữ lập trình PLC
4.3 Giới thiệu WINCC
4.4 Kỹ thuật lập trình hệ thống giám sát WINCC
Chương 5. CÁC MÔ ĐUN CỦA HỆ THỐNG MPS 


5.1 Mô đun cấp phôi
5.2 Mô đun kiểm tra
5.3 Mô đun gia công
5.4 Mô đun vận hành
5.5 Mô đun robot
5.6 Mô đun lắp ráp

5.7 Mô đun dập

5.8 mô đun phân loại
Chương 6. THỰC TẬP TRÊN CÁC MÔ ĐUN CỦA HỆ THỐNG MPS
6.1 Vận hành các trạm phân phối, kiểm tra của hệ thống MPS
6.2 Vận hành các trạm bắt tay, đệm của hệ thống MPS
6.3 Vận hành trạm robot của hệ thống MPS
6.4 Vận hành trạm lắp ráp, sắp xếp của hệ thống MPS
6.5 Viết chương trình điều khiển PLC cho các trạm của hệ thống MPS
6.6 Viết chương trình giám sát WINCC cho các trạm MPS
14. Phê duyệt   

	Trưởng đơn vị đào tạo
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